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THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Hướng dẫn về việc thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu

liên quan đến người phạm tội

__________________

Để thi hành đúng và thống nhất các quy định của pháp luật về việc thông báo, gửi,

cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội nhằm thực hiện tốt công tác

điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công

tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và

Tòa án nhân dân tối cao thống nhất hướng dẫn như sau:

I. VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn việc thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan

đến người phạm tội giữa các cơ quan Công an, Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án

nhân dân các cấp, bao gồm những thông tin, tài liệu phản ánh về lý lịch, đặc điểm

nhận dạng, nhân thân, kết quả khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự

và các thông tin, tài liệu khác có liên quan đến người phạm tội; trách nhiệm, thủ tục,

thời hạn thông báo, gửi, cung cấp các thông tin, tài liệu đó.

2. Nguyên tắc thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu

Việc thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội phải

tuân theo các nguyên tắc sau đây:

a) Thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội phải được thông báo, gửi đầy đủ,

kịp thời, chính xác, tập trung vào cơ quan Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát của ngành
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Công an (sau đây gọi là cơ quan Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát) để quản lý, khai thác và

cung cấp phục vụ công tác khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự;

b) Bảo đảm đúng quy định của Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước, Pháp lệnh lưu trữ

quốc gia và danh mục bí mật nhà nước của từng ngành.

3. Các loại thông tin, tài liệu phải được thông báo, gửi, cung cấp

3.1. Các loại thông tin, tài liệu mà Cơ quan điều tra các cấp của Bộ Công an, Cục

Điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao có trách nhiệm thông báo, gửi, cho cơ quan

Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát bao gồm:

a) Quyết định khởi tố vụ án hình sự; quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án

hình sự; quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự;

b) Quyết định trả tự do;

c) Quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn; quyết định huỷ bỏ biện pháp ngăn chặn;

d) Quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự; quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án

hình sự; quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự;

đ) Lệnh bắt khẩn cấp;

e) Quyết định khởi tố bị can; quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can; quyết định

bổ sung quyết định khởi tố bị can;

g) Lệnh bắt bị can để tạm giam; lệnh tạm giam;

h) Quyết định tạm giữ; quyết định gia hạn tạm giữ;

i) Quyết định đình chỉ điều tra bị can; quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can; quyết

định phục hồi điều tra bị can;

k) Quyết định truy nã; quyết định đình nã.

3.2. Các loại thông tin, tài liệu mà Viện kiểm sát nhân dân có trách nhiệm thông báo,

gửi cho cơ quan Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát bao gồm:

a) Quyết định tạm giam;

b) Bản trích sao cáo trạng; bản sao quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn;

c) Bản sao quyết định đình chỉ vụ án hoặc quyết định tạm đình chỉ vụ án.

3.3. Các loại thông tin, tài liệu mà Tòa án nhân dân có trách nhiệm thông báo, gửi

cho cơ quan Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát bao gồm:



a) Lệnh bắt và tạm giam;

b) Lệnh tạm giam;

c) Quyết định bắt và tạm giam;

d) Quyết định tạm giam;

đ) Bản án hình sự sơ thẩm;

e) Bản án hình sự phúc thẩm;

g) Quyết định hình sự giám đốc thẩm;

h) Quyết định hình sự tái thẩm;

i) Quyết định thi hành hình phạt tù;

k) Quyết định giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù;

l) Quyết định miễn chấp hành hình phạt tù;

m) Quyết định hoãn chấp hành hình phạt tù;

n) Quyết định tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù;

o) Quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh;

p) Quyết định đình chỉ thực hiện biện pháp bắt buộc chữa bệnh;

q) Giấy chứng nhận xóa án tích;

r) Quyết định xóa án tích.

s) Quyết định của Chủ tịch nước về việc xét đơn xin ân giảm hình phạt tử hình (bác

đơn xin ân giảm hình phạt tử hình hoặc ân giảm hình phạt tử hình);

t) Quyết định thi hành án tử hình;

u) Biên bản thi hành án tử hình.

3.4. Các loại thông tin, tài liệu mà cơ quan Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát có trách nhiệm

cung cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác khi

có yêu cầu bao gồm:

a) Danh bản, chỉ bản căn cước can phạm;

b) Trích lục tiền án, tiền sự;

c) Thông báo kết quả xác minh đối tượng, nhân thân;

d) Bản sao những văn bản đã được cơ quan tiến hành tố tụng cung cấp cho cơ quan

Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát nêu tại các điểm 3.1, 3.2 và 3.3 phần I của Thông tư này.


